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	Nghĩa
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	Thế
	Linh
	Hùng
	Trâm
	Linh
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· ST2: Họp HĐ Lương
· CT3: Tập huấn bảo quản TTB gây mê hãng Drager
     (Đối tượng: Kỹ sư P.Vật tư; BS, ĐD K.GMHS, K. HSTC - HT B)
· CT4: 13h30 - 15h Sinh hoạt khoa học Chủ đề: Dinh dưỡng ngoại khoa
         (Đối tượng: BS, ĐD, KTV toàn viện - HT A)
         15h-17h Sinh hoạt định kỳ 12 chi bộ
· ST5: 10h Họp HĐ Người bệnh (HT B)
· CT5: Bình bệnh án BN Đỗ Thị X.
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· ST6: Họp HĐ Thuốc & Điều trị
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LỊCH TRỰC TUẦN TỪ 23/9/2024 ĐẾN 29/9/2024(tt)
	Phiêntrực
	Thứ 2
23/9
	Thứ 3
24/9
	Thứ 4
25/9
	Thứ 5
26/9
	Thứ 6
27/9
	Thứ 7
28/9
	Chủnhật
29/9

	HSTCCĐ
    (ca 1)
	Trinh-Vũ B.Trang-Nhi
	Cường-Đào
L.Thảo-Nga
	Thủy-Đại
L.Hạnh-Hồng
	Anh-Tường
Ngân-Bình
	Trinh-Vũ
B.Trang-Nhi
	Cường-Đào
L.Thảo-Nga
	Thủy-Đại
L.Hạnh-Hồng

	(ca 2)
	Anh-Tường
Ngân-Bình
	Trinh-Vũ B.Trang-Nhi
	Cường-Đào
L.Thảo-Nga
	Thủy-Đại
L.Hạnh-Hồng
	Anh-Tường
Ngân-Bình
	Trinh-B.Trang
Vũ-Nhi
	Cường-Đào
L.Thảo-Nga

	TTĐQ
	Ngân-Trà
	Hạ-Vân
	Thư-Liên 
	Phế-Thiệp
	Trà-Ngân
	Hạ-Vân
	Thư-Liên

	Ngoại CT-TK
	Sao-Đến
	Tình-Anh
	Hà-My
	Xuân-Đình
	Sao-Đến
	Tình-Anh
	Hà-My

	Ngoại T/hợp
	Luận-Tịnh
	Nhi-Thuận
	Tý-Dung
	Lan-NgaB
	Nhiên-Viên
	Nhung-Tú
	Luận-Thuận

	TTUB
	Hà-Trâm
	Dung-Bông
	Na-Thuý
	Hà-Giang
	Hạnh-Trâm
	Bông-Sang
	Dung-Thuý

	K.Cấp cứu
   (ca1)
	Thảo-Anh
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	Thắm-Dư
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	Ngọc Yến
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	Bé
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	Mỹ 
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	Thuyên
	Hồng 
	Thu
	Hoa 
	Mỹ

	TMH
	Phước
	Nga
	Ly-Ân*
	Loan
	Ly
	My
	Nga

	RHM
	Ân
	Phương
	Hương
	Vy
	Thắng
	Phụng
	Ân

	GMHS
	Thảo
XThu-Nga
	Phúc
Lan-Ngân
	Lễ
Thu-Hồng
	Phương
Thuỷ-Linh
	Thọ
Hằng-Nga
	Thảo
XThu-Ngân
	Phúc
Lan-Hồng

	Hồi tỉnh
	N.Anh
	H.Nhung
	H.Nhung
	Hà
	Vân
	Vân
	H.Nhung

	
	Vân
	Hà
	Vân
	H.Nhung
	Hà
	N.Hằng
	N.Hằng

	Huyết học
	Hiển
	Hải Yến
	Hương
	Thùy
	Kiệt
	Liên-Tạo
	Nguyên-Minh

	Hóa Sinh
	Giàu
	Quang
	H Trang
	Tuân
	Nguyệt
	Tùng-KTrang
	Vân-Khanh

	Vi sinh
	Tuấn 
	Tuyết 
	Tân
	Hằng
	Tuấn 
	Thu-Hiền 
	Tân-Dũng 

	X. Quang
	Tuyến-Tr.Hiếu
	Anh-Hưng
	Đức-Dũng
	Th.Hiếu-Phương
	Anh-Nam
	Tr.Hiếu-Tuyến
	Th.Hiếu-Hoàng

	Khoa Dược
	Phương
	Thủy
	Nguyên Ds.Sĩ (LS)
	Yến
	Thuý
	Phúc
	Tâm

	CNK
	Trưởng
	Min
	Khánh
	Minh
	Sơn
	Tâm 
	Trưởng 

	TCKT
	Trâm Anh
	Sa Thủy
	Hằng
	Vân A
	Vân C
	Hiệu
	Bình

	CNTT
	Tùng
	Hoài
	Vũ
	Thắng
	Thanh
	Thiên
	V.Anh

	Vật Tư
	Dũng
	Thạch
	Quang
	Quảng
	Dũng
	Thạch
	Quang

	Ô tô
	Đức
	Khánh
	Đà
	Đức
	Khánh
	Đà
	Khánh

	Bảo vệ
	Hoàng-Phát
	Tâm-Công
	Hoàng- Phát
	Tâm- Công
	Hoàng- Phát
	Tâm- Công
	Hoàng- Phát

	T.trú lọc máu
	Vy
	Tiên
	Nam
	Hợi
	Vy
	Nam
	Hợi

	Hộ lý HSTC-CĐ
	Nhung
	Tiến
	Anh
	Nhung
	Tiến
	Anh
	Nhung

	
	Anh
	Nhung
	Tiến
	Anh
	Nhung
	Tiến
	Anh

	Thường trú
ĐD Gâymê
	Phương
	Thọ
	Thảo
	Phúc
	Lễ
	Phương
	Thọ

	ĐD Dụngcụ
	Lan-Hồng
	Thủy-Linh
	Hằng-Nga
	X.Thu-Ngân
	Lan-Hồng
	Thủy-Linh
	Hằng-Nga

	Hộlý GM
	Thái
	Thái
	Thái
	Thái
	Thái
	Thái
	Thái




DANH SÁCH TRỰC THƯỜNG TRÚ TUẦN 23/9/2024 ĐẾN 29/9/2024

	Khoa
	Tên người trực
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Số di động

	Ban Giám đốc
	BsCKII.  Nguyễn Trọng Thiện 
	88 Lê Văn Tâm
	3969539
	0905107707

	
	TsBs. Nguyễn Tấn Dũng
	19 Trần Kế Xương
	
	0905102308

	
	BsCKII. Ngô Hữu Thuận
	K130/H22/3 Điện Biên Phủ
	
	0949369838

	Đường dây điện thoại nóng và cấp cứu
	0942017429

	Chụp, can thiệp ĐMV
	TS Phương
	
	
	0913443519

	
	Bs Long
	
	
	0773511622

	
	Đd Hạnh
	
	
	0982366362

	
	Đd Bình
	
	
	0778434346

	Thăm dò Tim mạch không xâm lấn
	Bs Thành
	
	
	0935206555

	Ngoại Tổng hợp
	Bs Thịnh
	
	
	0935657431

	Ngoại Tiết niệu
	Ts Tần
	
	
	0987086959

	Ngoại Chấn thương
	Bs Trung
	
	
	0914079403

	Ngoại Thần kinh
	Bs Toàn
	
		
	0913365088

	TMH
	Bs Tín-Duy*
	
	
	0903588586

	RHM
	Bs Hà
	
	
	0903571235

	Mắt
	Bs Khánh
	
	
	   0974647879

	X quang
	Bs Phú  
	
	
	0905408456

	MRI
	KTV Phương (T3,T6)
	
	
	0901160916

	
	KTV Dũng(T2,T4,T5,T7,CN)
	
	
	0904234310

	Can thiệp mạch
	 KTV Ích (T2->CN)
	
	
	0979444277

	Oxycaoáp
	  Bs Thảo
	
	
	0356007332

	
	ĐD Thư
	
	
	  0974647879

	Nội soi
	Bs Thiện
	
	
	0903572986

	
	ĐD Tú
	
	
	0983892265

	Siêu âm tim
	Bs Tâm
	
	
	0977281994

	Nội soi phế quản
	Bs Chung (T2) 
	
	
	0929513133

	
	Bs Ninh (T4)
	
	
	0905661407

	
	Bs Cường (T5)
	
	
	0905234780

	
	ĐD Đào (T2, T4, T5)
	
	
	0978819367

	Thận nhân tạo
	Bs Trình
	
	
	0973677481

	
	ĐD Tình
	
	
	0905941117

	Điện nước
	Hoài (T2, T5,CN)
	
	
	0913575598

	
	Bình (T3,T6)
	
	
	0917987344

	
	Vũ (T4, T7)
	
	
	0905950953

	Ô tô
	Khánh(T2, T5)
	
	
	0905599535

	
	Đà(T3,T6, CN)
	
	
	0916047084

	
	Đức (T4, T7)
	
	
	0905325175

	Vật tư tiêu hao
	Thúy
	
	
	0976126479

	ĐT trựcVật tư
	
	
	3991051
	0942017435


Ngày 20 tháng 9 năm 2024
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		(Đã ký)
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